	ỦY BAN NHÂN DÂN                   THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 551/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Hải Phòng, ngày 13 tháng  3  năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm 
tại Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Thanh tra thành phố 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;
Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;
Căn cứ Quyết định số 2078/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của thành phố Hải Phòng;
Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 414/TTr-SNV ngày 06/3/2017 và đề nghị của Thanh tra thành phố tại Công văn số 12/TTTP-VP ngày 06/01/2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm tại Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Thanh tra thành phố (có Danh mục trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Thanh tra thành phố có trách nhiệm:
- Căn cứ trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm, hoàn thiện bản mô tả công việc, khung năng lực, biên chế theo từng vị trí việc làm đảm bảo không vượt số biên chế Ủy ban nhân dân thành phố giao năm 2017 và điều chỉnh biên chế của từng vị trí việc làm theo lộ trình tinh giản biên chế hàng năm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.
- Thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức theo danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức tối thiểu đã được Bộ Nội vụ phê duyệt và trình độ chuyên môn của từng vị trí việc làm đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.
2. Sở Nội vụ có trách nhiệm:
- Kiểm tra, giám sát việc hoàn thiện bản mô tả công việc, khung năng lực, biên chế của từng vị trí việc làm theo trình độ chuyên môn đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, đảm bảo không vượt số biên chế Ủy ban nhân dân thành phố giao hàng năm (không bao gồm các hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP);
- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức của Thanh tra thành phố theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Thanh tra thành phố và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành. 
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.
	Nơi nhận:  	                    
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;    
- CPVP UBND TP;
- Các Phòng: VXNC, KTGSTĐKT;
- CV: NC; 
- Lưu: VT.  
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Tùng
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  Thanh tra thành phố




	(Kèm theo Quyết định số  551/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2017 của UBND thành phố)

	Mã VTVL
	Tên VTVL 
	Tổng số VTVL 
	Ngạch công chức tối thiểu
	Trình độ chuyên môn của vị trí việc làm
	Ghi chú

	19
	THANH TRA THÀNH PHỐ
	23
	 
	 
	 

	19.1
	Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 
	6
	 
	 
	 

	19.1.1
	Chánh Thanh tra
	1
	TTVC hoặc tương đương trở lên
	Đáp ứng tiêu chuẩn tại Thông tư số 09/2011/TT-TTCP ngày 12/9/2011 quy định tiêu chuẩn Chánh thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ.
	 

	19.1.2
	Phó Chánh Thanh tra
	1
	TTVC hoặc tương đương trở lên
	Đáp ứng tiêu chuẩn tại Thông tư số 09/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014 quy định tiêu chuẩn chức danh Phó Chánh thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, Phó Chánh thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ.
	 

	19.1.3
	Trưởng phòng
	1
	TTV trở lên 
	Đại học trở lên nhóm ngành: Khoa học GD và đào tạo giáo viên, Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi, Kinh doanh và quản lý, Pháp luật, Công nghệ kỹ thuật, Kiến trúc và xây dựng, Nông lâm nghiệp và thủy sản, dịch vụ vận tải, Môi trường và bảo vệ môi trường, An ninh, quốc phòng, Toán và thống kê.
	 

	19.1.4
	Chánh Văn phòng
	1
	CV  hoặc tương đương trở lên
	
	 

	19.1.5
	Phó Trưởng phòng 
	1
	TTV
	
	 

	19.1.6
	Phó Chánh Văn phòng
	1
	CV hoặc tương đương
	
	 

	19.2
	Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ 
	5
	 
	 
	 

	19.2.1
	Thanh tra kinh tế-xã hội
	1
	TTV
	Đại học trở lên nhóm ngành: Khoa học GD và đào tạo giáo viên, Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi, Kinh doanh và quản lý, Pháp luật, Công nghệ kỹ thuật, Kiến trúc và xây dựng, Nông lâm nghiệp và thủy sản, dịch vụ vận tải, Môi trường và bảo vệ môi trường, An ninh, quốc phòng, Toán và thống kê.
	 

	19.2.2
	Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo
	1
	TTV
	
	 

	19.2.3
	Thanh tra phòng, chống tham nhũng
	1
	TTV
	
	 

	19.2.4
	Thanh tra tiếp dân và xử lý đơn thư
	1
	TTV
	
	 

	19.2.5
	Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra
	1
	TTV
	
	 

	19.3
	Nhóm hỗ trợ, phục vụ
	12
	 
	 
	 

	19.3.1
	Tổ chức nhân sự (Phó Chánh văn phòng kiêm) 
	1
	CV hoặc tương đương
	Đại học thuộc nhóm ngành: Khoa học xã hội và hành vi, Báo chí và thông tin, Kinh doanh và quản lý, Pháp luật
	 

	19.3.2
	Hành chính tổng hợp (Phó Chánh văn phòng kiêm)
	1
	CV hoặc tương đương
	
	 

	19.3.3
	Hành chính một cửa
	1
	CV hoặc tương đương
	Đại học Công nghệ thông tin, ĐH Kinh tế có chứng chỉ văn thư, lưu trữ
	 

	19.3.4
	Quản trị công sở
	1
	
	
	 

	19.3.5
	Công nghệ thông tin 
	1
	
	
	 

	19.3.6
	Thủ quỹ
	1
	
	
	 

	19.3.7
	Văn thư 
	1
	
	
	 

	19.3.8
	Lưu trữ
	1
	
	
	 

	19.3.9
	Kế toán 
	1
	KTV
 hoặc tương đương
	Đại học Tài chính kế toán
 trở lên (hoặc các chuyên ngành về kế toán, kiểm toán)
	 

	19.3.11
	Lái xe
	1
	 
	 
	 

	19.3.12
	Phục vụ 
	1
	 
	 
	 

	19.3.13
	Bảo vệ
	1
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